Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.001498
Số quyết định: 418/QĐ-BNNMT
Tên thủ tục: Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ( 1.001498 )
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Môi trường
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức/cá nhân đăng ký đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (tổ chức đăng ký chỉ định) lựa chọn nộp hồ sơ thông qua một trong các hình thức sau:
+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội);
+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích; qua dịch vụ bưu chính chuyển phát của tổ chức, cá nhân hoặc qua ủy quyền thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật;
+ Trực tuyến: thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 
Cơ quan chỉ định kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định của pháp luật, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì từ chối tiếp nhận; trường hợp hồ sơ đã bảo đảm tính đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện tiếp nhận và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tới tổ chức/cá nhân.
Bước 3: Đánh giá hồ sơ
Đánh giá hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
3.1. Kiểm tra thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định và ký biên bản đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 
- Cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, đánh giá thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định (biên bản đánh giá).
- Kết quả đánh giá được thể hiện bằng biên bản đánh giá và các bài nhận xét của thành viên đoàn đánh giá.
3.2. Tổ chức đăng ký chỉ định hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu được nêu tại biên bản đánh giá
3.3. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đăng ký chỉ định sau khi đã hoàn thiện: Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu tại biên bản đánh giá, Công ty gửi Cơ quan chỉ định để được xem xét, chỉ định.
Bước 4. Phê duyệt 
- Cơ quan thẩm định ban hành quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc văn bản thông báo không chỉ định (trong đó nêu rõ lý do kèm các nội dung yêu cầu bổ sung, làm rõ) trong trường hợp hồ sơ chưa được chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ theo ý kiến kết luận của đoàn đánh giá.
- Cơ quan chỉ định có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử kết quả chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Bước 5. Trả kết quả
Tổ chức/cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
28 
	

	
- Thời hạn tiếp nhận và soát xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
- Thời hạn tổ chức thành lập đoàn đánh giá thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, kiểm tra thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, hoàn thiện và ký biên bản đánh giá: 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Tổ chức đăng ký chỉ định hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu được nêu tại biên bản kiểm tra: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức đánh giá thực tế; 
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đăng ký chỉ định sau khi đã hoàn thiện, soạn thảo Quyết định chỉ định hoặc văn bản trả kết quả nếu không đảm bảo yêu cầu: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện.

	
Trực tuyến
	
28 
	

	
- Thời hạn tiếp nhận và soát xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
- Thời hạn tổ chức thành lập đoàn đánh giá thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, kiểm tra thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, hoàn thiện và ký biên bản đánh giá: 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Tổ chức đăng ký chỉ định hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu được nêu tại biên bản kiểm tra: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức đánh giá thực tế; 
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đăng ký chỉ định sau khi đã hoàn thiện, soạn thảo Quyết định chỉ định hoặc văn bản trả kết quả nếu không đảm bảo yêu cầu: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện.

	
Dịch vụ bưu chính
	
28 
	

	
- Thời hạn tiếp nhận và soát xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
- Thời hạn tổ chức thành lập đoàn đánh giá thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, kiểm tra thực tế tại tổ chức đăng ký chỉ định, hoàn thiện và ký biên bản đánh giá: 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Tổ chức đăng ký chỉ định hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu được nêu tại biên bản kiểm tra: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức đánh giá thực tế; 
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đăng ký chỉ định sau khi đã hoàn thiện, soạn thảo Quyết định chỉ định hoặc văn bản trả kết quả nếu không đảm bảo yêu cầu: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất bao gồm đơn đăng ký theo Mẫu số 4 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa kèm theo các hồ sơ, tài liệu trình bày theo cấu trúc sau:
	
1.MunngkchnhtchcnhgisphhpQCVNphliu.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Bản sao Chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận đối với phạm vi đăng ký chỉ định tương ứng
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Danh sách giám định viên theo quy định tại Mẫu số 7 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP có bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; tóm tắt kinh nghiệm hoạt động giám định và tài liệu chứng minh kinh nghiệm giám định của giám định viên
	
Mudanhschgimnhvin.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục giám định theo quy định tại Mẫu số 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có bản sao quy trình giám định phế liệu đăng ký chỉ định kèm theo
	
Mudanhmctiliukthut.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giám định đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định theo quy định tại Mẫu số 9 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có bản sao giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực, bằng chứng sở hữu hoặc thuê dài hạn thiết bị thử nghiệm kèm theo
	
4.MudanhmcmymctchcnhgisphhpQCVNphliu.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bản sao Chứng nhận hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong lĩnh vực giám định chuyên ngành
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Mẫu chứng thư giám định
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
Giấy chứng nhận đăng kí dấu nghiệp vụ đối với hoạt động giám định thương mại
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
Các quy định nội bộ và các biểu mẫu khác, ví dụ như: tiếp nhận hồ sơ, xử lý hiện trường, biên bản lấy mẫu, biên bản giao mẫu, phiếu yêu cầu phân tích, thử nghiệm, phiếu nhận kết quả, ban hành chứng thư, quản lý thông tin… (nếu có
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Tổ chức Đảng, Đảng viên
Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận HS: Tổ chức/cá nhân đăng ký đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (tổ chức đăng ký chỉ định) lựa chọn nộp hồ sơ thông qua một trong các hình thức sau: + Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội); + Thông qua dịch vụ bưu chính công ích; qua dịch vụ bưu chính chuyển phát của tổ chức, cá nhân hoặc qua ủy quyền thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật; + Trực tuyến: thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu, Văn bản trả hồ sơ do không đủ điều kiện được chỉ định
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
68/2006/QH11
	
Luật 68/2006/QH11 - Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	
29-06-2006
	
Quốc Hội

	
 05/2007/QH12
	
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
21-11-2007
	
Quốc Hội

	
72/2020/QH14
	
Luật 72/2020/QH14
	
17-11-2020
	

	
02/2022/TT-BTNMT
	
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
	
10-01-2022
	
Bộ Tài nguyên và Môi trường

	
08/2022/NĐ-CP
	
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
	
10-01-2022
	
Thủ tướng Chính phủ

	
22/2026/NĐ-CP
	
Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	
16-01-2026
	
Chính phủ

	
37/2026/NĐ-CP
	
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
23-01-2026
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Điều kiện về cơ sở pháp lý: 
+ Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành.
- Điều kiện về nhân lực: 
Có ít nhất 06 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện:
a) Có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên và chuyên môn phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa giám định;
b) Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong lĩnh vực giám định chuyên ngành;
c) Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trực tiếp thực hiện giám định đối tượng phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, với tối thiểu 20 cuộc giám định đã được xác nhận bởi tổ chức giám định.
Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động giám định, phải có ít nhất 02 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ không xác định thời hạn) đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này.
Từ khóa: Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ( 1.001498 )
Mô tả: Không có thông tin
